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(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa ...)

TÊN NGÀNH:

MÃ NGÀNH: 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa …)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN ngày     tháng     năm 20… của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải VN)
Tên ngành: Kỹ thuật tàu thủy 
Mã ngành: 
52520122

Tên chuyên ngành: Máy tàu thủy  (Marine Engineering - MTT)
Trình độ: Đại học.
Thời gian đào tạo: Đại học chính quy 4,0 năm; Đại học VLVH 4,5 năm.
1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu của chương trình là đào tạo ..... 
....
2. Chuẩn đầu ra 
	TT
	Nội dung
	Mức TĐNL
	Tham chiếu Khung TĐQG, TCKĐ

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
...

...

4. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo
4.1. Nguyên tắc thiết kế chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện việc tích hợp các kỹ năng, thái độ đan xen các học phần kiến thức theo mô hình dưới đây:
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Thực hiện nguyên tắc tích hợp ....
Ghi chú: Các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn áp dụng một hoặc kết hợp các phương pháp: tích hợp toàn diện, tích hợp song song và tích hợp theo thời gian các kỹ năng, thái độ trong các học phần của chương trình đào tạo.

4.2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng, năng lực toàn khóa: ……….TC

(Không tính các học phần GDTC và GDQP-AN)
a. Khối kiến thức, kỹ năng cơ bản: ... TC.

b. Khối kiến thức, kỹ năng cơ sở: ... TC.

c. Khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: ... TC.
d. Khối kiến thức, kỹ năng tốt nghiệp: … TC
e. Khối kiến thức, kỹ năng tự chọn: ... TC.

4.3. Cấu trúc chương trình đào tạo

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số
TC
	Đáp ứng CĐR
	TĐNL
	Học kỳ
	HP học trước

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ BẢN
	…
	
	
	
	

	1
	18142
	Giải tích

Calculus
	3
	1.1.3
	TU3
	1
	

	2
	18141
	Đại số

Algebra
	3
	1.1.3
	TU3
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ SỞ
	…
	
	
	
	

	15
	18405
	Cơ lý thuyết

Solid Mechanics
	3
	1.2.1
	TU3
	2
	

	16
	22514
	Kỹ thuật vật liệu

Material Science and Engineering
	3
	1.2.1
	TU3
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH
	…
	
	
	
	

	27
	12630
	Kỹ thuật dự báo trong công nghiệp Industrial Forecasting
	3
	1.3.1

3.2.1
	TU3

TU3
	4
	

	28
	12421
	Tự động hóa quá trình sản xuất 

Industrial Automation & Control
	3
	1.3.3

1.4.2
	TU3

TU3
	5
	12401

	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TỐT NGHIỆP
	…
	
	
	
	

	40
	12626
	Thực tập tốt nghiệp
Production Internship
	6
	1.4.1

1.4.2
	U4

U5
	     8
	   12624

 12625

	41
	12620
	Đồ án tốt nghiệp

Graduation Thesis
	6
	1.4.1

1.4.2
	U4

U5
	8
	12605

   12625

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TỰ CHỌN
	…
	
	
	
	

	42
	29101
	Kỹ năng mềm 1

Soft Skills 1
	2
	
	
	1
	

	43
	25101
	Anh văn cơ bản 1

General English 1
	3
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY
	…
	
	
	
	

	1. Giáo dục thể chất
	…
	
	
	
	

	57
	27101
	Bơi lội

Swimming
	1
	2.1.2
	TU3
	
	

	58
	27102
	Điền kinh

Track & Field
	1
	2.1.2
	TU3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Giáo dục quốc phòng
	…
	
	
	
	

	64
	24102
	Công tác quốc phòng an ninh

National Defense and Security
	2
	1.1.2
	T2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.4. Mô tả trình tự giảng dạy chuẩn đầu ra 

	CĐR
	Mô tả các trình tự giảng dạy CĐR
	TĐNL

	1.1.1
	Trình bày được các quan điểm về triết học Mác - Lê nin, kinh tế chính trị học Mác - Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật Việt Nam.
	T2

	
	Trình bày được các quan điểm của triết học Mác - Lê nin.
	T2

	
	Trình bày được các quan điểm của kinh tế chính trị học Mác - Lê nin.
	T2

	……
	……………………………………………………………………………..
	……..

	……
	……………………………………………………………………………..
	……..


4.5. Ma trận phân bổ các chuẩn đầu ra cho các học phần (Hệ chính quy)
	Học kỳ
	Mã HP
	Tên HP
	Chủ đề CĐR và các TĐNL được phân bổ cho học phần

	
	
	
	2.1
	2.2
	...
	3.1
	3.2
	...
	4.4
	4.5
	4.6

	1
	
	NMNM về KT về T
	
	
	
	TU2
	TU2
	TU2
	TU2
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Nhiệt ĐLH KT
	
	
	
	TU3
	TU3
	TU3
	TU3
	
	

	
	
	ĐA chi tiết máy
	
	
	
	U3
	U3
	U3
	U3
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Kỹ thuật ĐKTĐ
	
	
	
	TU3
	TU3
	TU3
	TU3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	ĐA KTCT
	
	
	
	U4
	U4
	U4
	U4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	ĐATN
	
	
	
	U4
	U4
	U4
	U4
	
	

	
	
	Các học phần GDQP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần GDTC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.6. Đánh giá năng lực của sinh viên theo học kỳ 
	Học kỳ
	Chủ đề CĐR và các TĐNL

	
	1.1
	1.2
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	....
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	....
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐR của CTĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.7. Tổng hợp phân bổ các học phần theo học kỳ
4.7.1. Hệ chính quy

Học kỳ 1
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 
	HP học trước

	Bắt buộc
	14
	
	
	
	
	
	

	1
	18102
	Giải tích 1
	4
	60
	
	
	
	I
	

	2
	19106
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin I
	2
	20
	20
	
	
	I
	

	3
	18201
	Vật lý 1
	3
	45
	
	
	
	I
	

	4
	...
	...
	5
	35
	20
	
	
	I
	

	Tự chọn
	
	
	
	
	
	
	

	5
	25101
	Anh văn cơ bản 1
	3
	45
	
	
	
	I
	

	6
	17102
	Tin học văn phòng
	3
	35
	20
	
	
	I
	


Học kỳ 2
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 
	HP học trước

	Bắt buộc
	19
	
	
	
	
	
	

	1
	18101
	Đại số
	3
	45
	
	
	
	I
	18102

	2
	19109
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin II
	3
	30
	30
	
	
	I
	19106

	3
	22101
	Hình họa
	2
	30
	
	
	
	I
	18102

	4
	18306
	Hóa kỹ thuật
	3
	38
	14
	
	
	I
	

	5
	...
	...
	2
	30
	
	
	
	I
	

	6
	...
	...
	3
	45
	
	
	
	I
	

	7
	...
	...
	3
	35
	20
	
	
	I
	

	Tự chọn
	
	
	
	
	
	
	

	8
	...
	...
	2
	30
	
	
	
	I
	

	9
	...
	...
	2
	30
	
	
	
	I
	


Học kỳ 3
....

Học kỳ 4
....

Học kỳ 5
....

Học kỳ 6
....

Học kỳ 7
....

Học kỳ 8
....

4.7.2. Hệ vừa làm vừa học
Học kỳ 1
....

Học kỳ 2
....

....

Học kỳ 8
....

Học kỳ 9
....

5. Mô tả nội dung các học phần (chỉ có trong CTĐT tóm tắt.. Trong CTĐT chi tiết, mục này là mục Nội dung các học phần)
5.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin I 

2TC
- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin II 

3TC
- Điều kiện tiên quyết: học sau Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin I.

- Nội dung học phần:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

....

…
NBH:05/5/25-REV:01 




                BM.10-QT.PDT.01

